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PHẦN I. (5,0 điểm) Trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn. Học sinh làm từ câu 1 đến câu 10. Mỗi 

câu chọn một phương án. 
Câu 1: Nếu gặp vật cản tự do, sóng phản xạ 

 A. vuông pha với sóng tới tại điểm phản xạ. B. không liên quan với sóng tới. 

 C. ngược pha với sóng tới tại điểm phản xạ. D. cùng pha với sóng tới tại điểm phản xạ. 

Câu 2: Một nhóm học sinh tiến hành thí nghiệm xác định tần số của sóng âm như hình 2 và thu thập được bảng 

số liệu sau đây. Hãy tính giá trị trung bình của tần số thu được. 

Đại lượng 
Lần đo 

Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 5 

Chu kì T(s) 0,020 0,019 0,021 0,022 0,018 

Tần số 

1
f

T
= (Hz) 

50 52,632 47,619 45,455 55,556 

 A. 50,253 Hz B. 50,252 Hz C. 50,251 Hz D. 50,254 Hz 

Câu 3: Một thí nghiệm khảo sát sự tương tác giữa hai điện tích 1q và 2q  thu được kết quả như hình 3. Kết luận 

nào là không đúng. 

 A. Hai điện tích 1q và 2q có thể đều là điện tích âm. 

 B. Hai điện tích 1q và 2q đang đẩy nhau. 

 C. Hai điện tích 1q và 2q có thể đều là điện tích dương. 

 D. Hai điện tích 1q và 2q là hai điện tích trái dấu. 

Câu 4: Đường sức điện của điện trường gây bởi hai điện tích điểm A và B 

được cho như hình 4. 

Chọn kết luận đúng. 

 A. Cả A và B là điện tích âm.  

 B. A là điện tích âm, B là điện tích dương. 

 C. Cả A và B là điện tích dương.  

 D. A là điện tích dương, B là điện tích âm. 

Câu 5: Thí nghiệm sóng dừng với bộ thí nghiệm như hình 1, tốc độ truyền 
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sóng trên dây không đổi. Máy phát tần số 40 Hz, đếm được trên dây có 13 điểm nút. Để trên dây đếm được 7 

điểm nút thì máy phát tần số mới có giá trị là bao nhiêu? Biết điều kiện để có sóng dừng ổn định trên dây là 

(L là chiều dài dây, đang giữ cố định). 

 A. 40Hz. B. 30Hz. C. 20Hz. D. 10Hz. 

Câu 6: Hai điện tích điểm, có độ lớn bằng nhau, đặt cách nhau 0,1 m trong nước tinh khiết thì lực tương tác 

giữa chúng có độ lớn 0,01N. Biết hằng số điện môi . Độ lớn của mỗi điện tích đó bằng 

 A.  B.  C.  D.  

Câu 7: Hai điện tích điểm và  đặt trong môi trường điện môi sẽ tương tác với nhau một lực được tính bởi 

biểu thức nào sau đây? Biết k là hằng số, là hằng số điện môi của môi trường. 

 A.  B.  C.  D.  

Câu 8: Đặt một điện tích thử  tại M trong vùng có điện trường thì q chịu tác dụng bởi một lực điện 

. Cường độ điện trường tại M có độ lớn 

 A. . B.  C.  D. . 

Câu 9: Thí nghiệm sóng dừng với bộ thí nghiệm như hình 1. Nếu dây đàn hồi dài 2,5m; sóng 

trên dây có . Số điểm bụng đếm được trên dây là. 

 A. 9. B. 8. 

 C. 7. D. 5. 

Câu 10: Một nhóm học sinh quan sát thí nghiệm sóng dừng với bộ thí nghiệm như hình 1. Hãy 

cho biết kết luận nào không đúng. 

 A. Điểm dao động có biên độ lớn nhất được gọi là điểm bụng. 

 B. Số điểm bụng quan sát được nhiều hơn số điểm nút 1 đơn vị. 

 C. Số điểm nút quan sát được nhiều hơn số điểm bụng 1 đơn vị. 

 D. Hai đầu dây được xem như hai điểm nút. 

 

PHẦN II. (2,0 điểm) Trắc nghiệm khách quan đúng sai. Học sinh làm từ câu 1 đến câu 2. Mỗi ý a), b), 

c), d) học sinh chọn “đúng” hoặc “sai” 
Câu 1: Xét một nguyên tử Hidro có một proton ở hạt nhân và một electron ở phần vỏ 

như hình 5, bán kính nguyên tử là . Biết proton và electron có độ lớn 

điện tích như nhau. 

 a) Electron ở lớp vỏ đang bị hút bởi một lực  với là hằng số điện môi của 

môi trường đang xét. 

 b) Elctron ở lớp vỏ và proton ở hạt nhân tương tác tĩnh điện với nhau bằng lực hút. 

 c) Lớp vỏ nguyên tử đang tích điện dương. 

 d) Hạt nhân nguyên tử đang tích điện dương 

Câu 2: Trong dầu có hằng số điện môi là 2, đặt một điện tích điểm  đặt tại A, điện tích điểm 

tại B cách A 10cm. 

 a) Vectơ cường độ điện trường do  gây ra có chiều hướng ra xa . 

 b) M là trung điểm AB, tại M có cường độ điện trường . 

 c) Cường độ điện trường do  gây ra tại B có độ lớn . 

 d) Lực điện tác dụng lên có thể tính bởi  

 

PHẦN III. (3,0 điểm) Tự luận. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 

Câu 1: Hãy gọi tên cách nhiễm điện dang diễn ra ở hai hình bên dưới 
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Câu 2: Xét các phát biểu sau, hãy chỉ ra hai phát biểu chưa đúng. 

(1) Điện trường là môi trường vật chất bao quanh điện tích 

(2) Điện trường có thể quan sát bằng mắt thường. 

(3) Điện trường đều là điện trường có đường sức là những đường thẳng song song cách đều nhau. 

(4) Càng xa điện tích, điện trường càng mạnh. 

(5) Các đường sức điện không thể cắt nhau. 

Câu 3: Khi phát hiện một đám mây dông có kích thước nhỏ (được xem như một chất điểm), một trạm quan 

sát thời tiết cách đám mây đó khoảng 6450 m đo được cường độ điện trường do nó gây ra tại trạm cỡ bằng 

470 V/m. Coi như không khí có hằng số điện môi gần bằng 1. Hãy ước lượng độ lớn điện tích của đám 

mây dông đó là bao nhiêu C. Kết quả làm tròn đến chữ số hàng phần trăm. 

Câu 4: Hai điện tích điểm đặt cách nhau 5cm đang tương tác với nhau một lực tĩnh điện có độ lớn F. Các 

thông số khác không đổi. Để lực tương tác giảm 3 lần thì phải đặt hai điện tích cách nhau một khoảng bao 

nhiêu cm? Kết quả viết đến chữ số hàng phần mười. 

Câu 5: Trong chân không, hai điện tích điểm gây ra tại vị trí N điện trường có cường độ lần lượt 

và ; biết  hợp với  một góc . Cường độ điện trường tổng hợp tại N 

bằng bao nhiêu ? Kết quả làm tròn đến chữ số hàng phần mười. 

Câu 6: Một hạt bụi khối lượng 0,01g mang điện tích  bắt đầu đi vào điện trường đều có đường sức 

nằm ngang và  không vận tốc đầu. Tốc độ của hạt bụi sau 6s di chuyển trong điện trường 

bằng bao nhiêu m/s? Kết quả làm tròn đến chữ số hàng đơn vị. 

----------- HẾT ---------- 

Học sinh không được sử dụng tài liệu 

Cán bộ coi kiểm tra không giải thích gì thêm 

 

PHẦN TRẢ LỜI CHO CÁC CÂU HỎI CỦA PHẦN III 
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